LUYỆN TẬP

Phần I. Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1:  ….. × 4 = 4. Vậy số cần điền vào chỗ …… là số:

A. 1


B. 4




C. 0



D. 40
Câu 2: Trong một đàn bò, người ta đếm được 40 cái chân bò. Vậy có số con bò là:

A. 20 con



B. 10 con


C. 40 con

D. 42 con.

Câu 3: [image: image2.png]


 số con thỏ trong hình là bao nhiêu con?
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A.2 con


B. 3 con


C. 4 con


D. 5 con

Câu 4: Nếu lấy 63 chia cho số lớn nhất có một chữ số được kết quả là bao nhiêu?

A. 7




B. 1



C. 8


D. 9

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng
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Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Một người xếp mỗi hộp có 9 cái kẹo. 
a) 36 cái kẹo thì xếp được 3 hộp 

b) 27 cái kẹo thì xếp được 3 hộp 

c) 45 cái kẹo xếp được 5 hộp 

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm


Bài 2: Điền dấu <,>,=
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Bài 3: Điền dấu (+,-,×,:) thích hợp:
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Bài 4: Số: 


Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống
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Đã tô màu [image: image14.png]


 số con bướm
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Đã tô màu [image: image24.png]


 số con bướm
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Đã tô màu [image: image29.png]


 số con bướm

Bài 6: Có 67 l nước được rót vào các chai 9 l . Cần ít nhất bao nhiêu chai để đựng hết số nước đó? 

Bài 7*: Tìm tích của số lớn nhất có một chữ số và số liền sau của 4. 
Bài 8*: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
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 số bông hoa là ...bông hoa
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Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: [image: image34.png]


 số con vịt trong hình là mấy con vịt?

	A. 3 con

B. 4 con 

C. 5 con 

D. 6 con
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Câu 2:  Lấy số hoa của Hồng nhân với 4 thì được kết quả là 24 bông hoa. Hỏi ban đầu Hồng có bao nhiêu bông hoa?
A. 12 bông hoa





B. 3 bông hoa



C. 27 bông hoa





D. 6 bông hoa

Câu 3: Điền dấu > ; < hoặc = vào chỗ trống:

63 : 7            32 : 4

A. <



B. >



C. =

D. Không so sánh được

Câu 4: Các hình sau hình nào không được chia thành hai phần bằng nhau:
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A. Hình A


B. Hình B


C. Hình C


D. Hình D
Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng


Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đã tô màu [image: image39.png]


 hình vẽ bên. 
Đã tô màu [image: image41.png]


 hình vẽ bên. 
Đã tô màu [image: image43.png]


 hình vẽ bên. 
Phần 2: Tự luận

Bài 1:Tính
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Bài 2: Mỗi bạn đã ăn phần bánh ở chiếc bánh nào?



Bạn Hoa đã ăn [image: image46.png]


 chiếc bánh …..

Bạn Nam đã ăn [image: image48.png]


 chiếc bánh …..

Bạn Mai đã ăn [image: image50.png]


 chiếc bánh …..

Bài 3: Khoanh tròn vào [image: image52.png]


 số vật có trong mỗi hình




Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống

////

Bài 5: Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?
Bài 6*: Nếu lấy một số nhân với số liền trước của số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 40. Tìm số đó
7 × 4





30 : 6





28





5





6





20





48 : 8 








4 × 5








4 × 6


6 × 4


24 : 4


24 : 6





5 × 8


8 × 5


40 : 8


40 : 5





7 × 9


9 × 7


63 : 9


63 : 7





8 × 3…….6 × 4


2 × 7………7 × 2


56 : 7…….56 : 8


30 : 6……30 : 3





2 × 3…….5


5 × 3………4 × 3


56 : 7…….6


42 : 6……32 : 4





12         7 = 5


  7         5 = 12


  5        2 = 10


  1         6 = 6





4          6 = 10


3         2 = 6


25        5 = 5


12       6 = 6
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6 × 4





9 × 2





18





24





3





5





12 : 4





15 : 3





5 × 6





2 × 8





32 : 4





63 : 9





21 : 7





24 : 8





3 × 10





9 × 4





8 × 3





3 × 4





C





B





A





- 4





× 8





+ 8





: 5





28





16
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